
7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 

KHTN TOÁN ANH AN LS & ĐL KHTN VĂN ANH

TIẾN T.OANH THƠ T.ANH KIỀU K.OANH XINH M.ANH

ANH TOÁN KHTN LS & ĐL KHTN ANH C.NGHỆ VĂN

THƠ T.OANH K.OANH KIỀU TIẾN M.ANH Như Ý XINH

TOÁN LS & ĐL AN MT VĂN VĂN ANH C.NGHỆ

T.OANH KIỀU T.ANH THÚY N.ANH XINH M.ANH Như Ý

TOÁN KHTN LS & ĐL KHTN VĂN GDCD MT AN

T.OANH TIẾN KIỀU K.OANH N.ANH NARI THÚY T.ANH

DC DC DC DC DC DC DC DC

BÌNH TIẾN K.OANH T.OANH THÚY NARI M.ANH XINH

KHTN TOÁN TOÁN ANH LS & ĐL C.NGHỆ KHTN VĂN

TIẾN T.OANH CHIÊU THƠ KIỀU Như Ý DUNG XINH

TOÁN ANH TOÁN LS & ĐL C.NGHỆ VĂN KHTN TIN

T.OANH THƠ CHIÊU KIỀU Như Ý XINH DUNG BÌNH

MT KHTN TIN KHTN VĂN VĂN TOÁN KHTN

THÚY TIẾN BÌNH K.OANH N.ANH XINH CHIÊU DUNG

LS & ĐL GDCD ANH TIN MT TOÁN VĂN KHTN

KIỀU NARI THƠ BÌNH THÚY CHIÊU XINH DUNG

GDCD MT LS & ĐL VĂN TOÁN KHTN ANH GDĐP

NARI THÚY KIỀU N.ANH CHIÊU K.OANH M.ANH T.ANH

TOÁN KHTN VĂN VĂN TOÁN KHTN GDCD VĂN

T.OANH TIẾN K.CHI N.ANH CHIÊU K.OANH THÔNG XINH

VĂN GDĐP GDCD KHTN KHTN GDĐP TIN VĂN

K.CHI TRINH NARI K.OANH TIẾN T.ANH BÌNH XINH

VĂN TIN TOÁN TOÁN KHTN ANH AN KHTN

K.CHI BÌNH CHIÊU T.OANH TIẾN M.ANH T.ANH DUNG

GDĐP VĂN ANH TOÁN AN TOÁN KHTN LS & ĐL

TRINH K.CHI THƠ T.OANH T.ANH CHIÊU DUNG LIÊM

KHTN VĂN GDĐP ANH ANH TOÁN GDĐP LS & ĐL

TIẾN K.CHI TRINH THƠ M.ANH CHIÊU T.ANH LIÊM

THỨ 

TƯ

UBND HUYỆN MỸ XUYÊN

TRƯỜNG THCS MỸ XUYÊN

5

THỨ/ LỚP

1

2

3

4

THỨ 

HAI

THỨ 

BA

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5



LS & ĐL AN VĂN C.NGHỆ TOÁN TIN KHTN LS & ĐL

KIỀU T.ANH K.CHI HỮU CHIÊU BÌNH DUNG LIÊM

TIN C.NGHỆ VĂN GDĐP TOÁN AN VĂN MT

BÌNH HỮU K.CHI V.ANH CHIÊU T.ANH XINH THÚY

C.NGHỆ VĂN TOÁN LS & ĐL GDĐP MT VĂN KHTN

HỮU K.CHI CHIÊU KIỀU V.ANH THÚY XINH DUNG

4

5

ANH LS & ĐL KHTN VĂN KHTN LS & ĐL TOÁN TOÁN

THƠ KIỀU K.OANH N.ANH TIẾN HUỆ CHIÊU TUYỀN

LS & ĐL ANH KHTN VĂN ANH TOÁN LS & ĐL TOÁN

KIỀU THƠ K.OANH N.ANH M.ANH CHIÊU HUỆ TUYỀN

AN KHTN MT ANH TIN VĂN LS & ĐL ANH

T.ANH TIẾN THÚY THƠ BÌNH XINH HUỆ M.ANH

HĐTN & HN HĐTN & HN HĐTN & HN HĐTN & HN HĐTN & HN HĐTN & HN HĐTN & HN HĐTN & HN

BÌNH TIẾN K.OANH T.OANH THÚY NARI M.ANH XINH

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

BÌNH TIẾN K.OANH T.OANH THÚY NARI M.ANH XINH

KHTN VĂN LS & ĐL KHTN GDCD ANH TOÁN GDCD

TIẾN K.CHI KIỀU K.OANH NARI M.ANH CHIÊU THÔNG

VĂN TOÁN KHTN GDCD ANH LS & ĐL TOÁN TOÁN

K.CHI T.OANH K.OANH NARI M.ANH HUỆ CHIÊU TUYỀN

VĂN ANH C.NGHỆ TOÁN LS & ĐL LS & ĐL ANH TOÁN

K.CHI THƠ HỮU T.OANH KIỀU HUỆ M.ANH TUYỀN

ANH LS & ĐL VĂN TOÁN VĂN KHTN LS & ĐL ANH

THƠ KIỀU K.CHI T.OANH N.ANH K.OANH HUỆ M.ANH
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9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 

TOÁN HÓA LÝ VĂN HÓA TIN TOÁN VĂN

NGHI Y.NGUYỆT TUẤN MAI Thanh Huyền VIỆT TỊNH N.ANH

HÓA SINH VĂN TOÁN ANH LÝ TOÁN HÓA

Y.NGUYỆT PHƯƠNG HOA NGHI NHI TUẤN TỊNH Thanh Huyền

SINH VĂN TOÁN TIN VĂN GDCD HÓA TOÁN

PHƯƠNG HOA NGHI VIỆT MAI K.NGUYỆT Thanh Huyền TỊNH

VĂN ANH TOÁN HÓA TIN SINH VĂN TOÁN

HOA TIÊN NGHI Y.NGUYỆT VIỆT HÂN MAI TỊNH

DC DC DC DC DC DC DC DC

Y.NGUYỆT K.NGUYỆT TIÊN HÂN T.ANH Thanh Huyền MAI VINH

VĂN TOÁN LỊCH SỬ VĂN TOÁN LỊCH SỬ TIN AN

HOA NGHI QUYÊN MAI TỊNH NARI BÌNH Văn Toàn

VĂN TOÁN TIN LỊCH SỬ TOÁN VĂN AN LỊCH SỬ

HOA NGHI VIỆT QUYÊN TỊNH N.ANH Văn Toàn NARI

LỊCH SỬ SINH VĂN TOÁN VĂN AN ANH TOÁN

QUYÊN PHƯƠNG HOA NGHI MAI T.ANH THƠ TỊNH

LÝ LỊCH SỬ VĂN TOÁN AN TIN VĂN VĂN

TÍN QUYÊN HOA NGHI T.ANH VIỆT MAI N.ANH

SINH LÝ TOÁN TIN LỊCH SỬ ANH TOÁN TIN

PHƯƠNG TÍN NGHI VIỆT QUYÊN THƠ TỊNH BÌNH

ĐỊA LÍ TIN C.NGHỆ AN SINH TOÁN VĂN TIN

M.HẠNH VIỆT DUY T.ANH HÂN TỊNH MAI BÌNH

C.NGHỆ TIN AN SINH ĐỊA LÍ TOÁN VĂN VĂN

DUY VIỆT Văn Toàn HÂN M.HẠNH TỊNH MAI N.ANH

TIN AN ĐỊA LÍ VĂN C.NGHỆ ANH SINH TOÁN

VIỆT Văn Toàn M.HẠNH MAI DUY THƠ HÂN TỊNH

TIN C.NGHỆ SINH VĂN TOÁN VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ

VIỆT DUY HÂN MAI TỊNH N.ANH NARI M.HẠNH

AN ĐỊA LÍ TIN C.NGHỆ VĂN VĂN TIN LỊCH SỬ

Văn Toàn M.HẠNH VIỆT DUY MAI N.ANH BÌNH NARI

THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI CHIỀU
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TOÁN LÝ LỊCH SỬ HÓA HÓA TOÁN C.NGHỆ LÝ

NGHI TÍN QUYÊN Y.NGUYỆT Thanh Huyền TỊNH DUY TUẤN

LÝ VĂN HÓA TOÁN LỊCH SỬ HÓA LÝ ANH

TÍN HOA Y.NGUYỆT NGHI QUYÊN Thanh Huyền TUẤN VINH

ANH TOÁN VĂN LÝ ANH C.NGHỆ VĂN SINH

TIÊN NGHI HOA TUẤN NHI DUY MAI HÂN

HÓA LỊCH SỬ SINH ANH VĂN HÓA GDCD C.NGHỆ

Y.NGUYỆT QUYÊN HÂN TIÊN MAI Thanh Huyền K.NGUYỆT DUY

GDCD ANH HÓA ĐỊA LÍ VĂN LÝ HÓA SINH

K.NGUYỆT TIÊN Y.NGUYỆT M.HẠNH MAI TUẤN Thanh Huyền HÂN

VĂN HÓA ANH LỊCH SỬ LÝ VĂN ĐỊA LÍ ANH

HOA Y.NGUYỆT TIÊN QUYÊN TUẤN N.ANH M.HẠNH VINH

LỊCH SỬ VĂN LÝ VĂN GDCD ĐỊA LÍ SINH HÓA

QUYÊN HOA TUẤN MAI K.NGUYỆT M.HẠNH HÂN Thanh Huyền

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Y.NGUYỆT K.NGUYỆT TIÊN HÂN T.ANH Thanh Huyền MAI VINH

ANH TOÁN VĂN GDCD TIN SINH LÝ VĂN

TIÊN NGHI HOA K.NGUYỆT VIỆT HÂN TUẤN N.ANH

VĂN GDCD TOÁN SINH LÝ TOÁN ANH VĂN

HOA K.NGUYỆT NGHI HÂN TUẤN TỊNH THƠ N.ANH

TOÁN VĂN GDCD ANH TOÁN VĂN LỊCH SỬ LÝ

NGHI HOA K.NGUYỆT TIÊN TỊNH N.ANH NARI TUẤN

TOÁN VĂN ANH LÝ SINH LỊCH SỬ TOÁN GDCD

NGHI HOA TIÊN TUẤN HÂN NARI TỊNH K.NGUYỆT

Mỹ Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CHÂU HUỆ NHI


